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1. Đặt vấn đề
 Trong nhiều năm giảng dạy tiếng Anh cho các 

đối tượng không chuyên ngữ, sự tham gia kém nhiệt 
tình của sinh viên trong các giờ học nói là một trong 
nhiều lo lắng của người dạy học. Có vẻ như họ rất 
khó và mất thời gian để bắt đầu một hội thoại, và 
nhiều sinh viên không đủ kiên trì cố gắng nên có 
thể dễ dàng dừng lại và chuyển làm việc khác. Nhìn 
chung, sinh viên không chuyên thường không đủ 
hứng thú thực hành nói, một phần do thiếu ý tưởng 
và động cơ, một phần do không tự tin về năng lực nói 
của mình. Nghiên cứu được thực hiện với mục đích 
nâng cao sự tham gia của người học qua các giờ học 
nói nhờ vào việc sử dụng các giáo cụ trực quan góp 
phần nào làm tăng hứng thú của họ. 
2. Nội dung và nghiên cứu
2.1. Định nghĩa về giáo cụ trực quan và vai trò của 
chúng

Theo Wingard (2000), các công cụ có tác dụng hỗ 
trợ giảng dạy và nhìn thấy được gọi là giáo cụ trực 
quan, chúng cung cấp những giải pháp thực tế cho 
người giáo viên dạy ngôn ngữ mà công cụ chính của 
họ là sách vở và lớp học. Giáo cụ trực quan thường 
bao gồm bảng đen, tranh ảnh và các đồ vật thực tế 
làm cho quá trình giảng dạy dễ dàng hơn. Chúng là 
tất cả các thứ hữu hình đối với người học mà người 
dạy có thể sử dụng với các mục đích khác nhau trong 
lớp, ở các giai đoạn bài học khác nhau và đa dạng 
về hình thức, tương đối rẻ để tạo ra, dễ tìm kiếm và 
mang lại hiệu quả trong lớp học. Có thể nói, bảng 
đen là công cụ truyền thống gắn liền với người dạy từ 

xưa và là công cụ rất thiết yếu. Bất cứ điều gì cần thu 
hút sự chú ý của người học, như các cụm từ khó, các 
mẫu câu quan trọng, câu hỏi đọc hiểu… người dạy 
đều có thể viết lên bảng, và đó là phương tiện hình 
ảnh quan trọng. Ngoài ra, tranh ảnh có thể bao gồm 
tranh trong sách học (thường có ở các sách học cho 
người học mới bắt đầu) và tranh trong lớp (thường 
chia thành các thẻ tranh hay tranh trên tường). Các 
phương tiện này rất hữu ích trong thực hành nói, hỏi 
và trả lời câu hỏi thực hành mẫu câu. Nói chung, 
tranh ảnh hiệu quả trong việc diễn tả các thông điệp 
không thể diễn tả bằng từ ngữ. Cuối cùng cần kể đến 
là các đồ vật thực tế mà người dạy có thể mang tới 
lớp học giúp bài giảng sinh động, dễ hiểu hơn.

Giáo cụ trực quan đóng vai trò quan trọng trong 
các dự án giảng dạy và được coi là phương tiện hỗ 
trợ quá trình giảng dạy. Chúng góp phần làm thuận 
lợi việc hiểu ngôn ngữ vì cảm nhận của người học về 
ngôn ngữ và khả năng tạo ra mối quan hệ giữa các từ 
của họ được cải thiện nhờ vào các giáo cụ trực quan. 
Chúng được sử dụng để tạo ra các tình huống làm 
cho nghĩa của một từ hay một cấu trúc rõ hơn và để 
thực hành trong các ngữ cảnh có ý nghĩa.

Giáo cụ trực quan còn là công cụ tốt cho các mục 
đích kiểm tra đánh giá vì chúng dẫn dắt người học 
tới việc bộc lộ ngôn ngữ từ kiến thức và kinh nghiệm 
của họ. Trong các tình huống thi, tranh ảnh được sử 
dụng để đánh giá xem sinh viên có hiểu về cấu trúc 
của ngôn ngữ đích hay không vì tranh ảnh cho phép 
các lựa chọn, phản hồi đa dạng mẫu câu và phạm vi. 
Sinh viên có thể nhìn thấy ý nghĩa tức thời qua việc 
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nhận diện từ vựng nếu tranh ảnh thể hiện ngôn ngữ 
thứ nhất của họ.

Không những vậy, giáo cụ trực quan có thể làm 
cho một tác vụ hoặc tình huống có thật hơn. Tranh 
ảnh giúp người kiểm tra và người dạy học xác định 
và xử lý các cấu trúc, từ vựng, tình huống, chức năng 
và kỹ năng ngôn ngữ, cho phép người học tập trung 
vào toàn bộ hay một phần của tranh và mang lại 
nhiều lựa chọn khiến người dạy có thể kiểm tra các 
phản hồi hay mẫu câu mang tính diễn giải. Giáo cụ 
trực quan còn tạo điều kiện cho việc sơ đồ hóa và 
định hướng nhận thức tốt hơn.

Giáo cụ trực quan không chỉ là phương tiện hỗ trợ 
mà còn là phương tiện làm tăng hứng thú trong việc 
học ngôn ngữ. Sử dụng giáo cụ trực quan giúp sinh 
viên phán đoán thông tin, suy luận thông tin, phân 
tích và diễn dịch. Khi được sử dụng trong tình huống 
kiểm tra hay dạy học thì chúng làm tăng sự rõ ràng 
và tạo nghĩa cho thông điệp được truyền tải. Giáo 
cụ trực quan góp phần tạo ra một liên kết chắc chắn 
giữa ngữ liệu được học và việc áp dụng thực tế các 
kiến thức đó vào bài kiểm tra theo Canning (1998). 
Sử dụng giáo cụ trực quan giúp sinh viên có những 
suy nghĩ trừu tượng cũng như khả năng phân biệt 
các ý tưởng và thể hiện ý tưởng với độ chính xác cao 
hơn. Các tranh ảnh và đồ vật thực tế khác nhau giúp 
người học có những phản hồi đa dạng đối với một 
nhiệm vụ, khơi dậy tính nhạy cảm phức hợp trong 
mỗi người học.

Như vậy, tranh ảnh và đồ vật thực tế cho phép họ 
diễn giải chi tiết hơn so với các gợi ý bằng lời hay từ 
ngữ. Việc sử dụng giáo cụ trực quan giúp làm tăng 
các cơ hội cho người học cải thiện và phát triển các 
năng lực ngôn ngữ, có ảnh hưởng tích cực đến các 
chiến lược học tập và năng lực viết của người học 
tiếng Anh không chuyên.
2.2. Sơ lược về dạy nói

Trước hết, về dạy nói, theo Hubbard et al (1983) 
và Nunan (1991) các kỹ năng nói là quan trọng nhất 
trong dạy và học ngôn ngữ và chinh phục nghệ thuật 
nói là một trong các mặt quan trọng của việc học một 
ngoại ngữ. Chúng ta mong muốn người học sử dụng 
được tất cả hay bất kì hiện tượng ngôn ngữ nào để 
thực hiện một nhiệm vụ nói nào đó. Điều quan trọng 
là có một nhiệm vụ cần hoàn thành và người học 
muốn hoàn thành nó. Do vậy, người học càng được 
hứng thú thì họ sẽ tham gia tích cực hơn. 

Có các lí do tại sao nên giao cho người học các 

nhiệm vụ nói đủ khuyến khích họ sử dụng ngôn ngữ. 
Một là để lặp lại cho thuần thục, khi sinh viên có các 
thảo luận và hội thoại tự do trong lớp học thì họ có 
cơ hội lặp lại các cuộc đó ngoài lớp học, và nếu được 
thực hành kĩ trên lớp thì trong thực tế sẽ thể hiện 
ngôn ngữ hiệu quả hơn. 

Hai là để phản hồi, việc tham gia vào một nhiệm 
vụ nói có yêu cầu sử dụng ngôn ngữ cũng mang lại 
những phản hồi nhất định đối với người dạy và người 
học.

 Lí do thứ ba là để cam kết, hoàn thành một nhiệm 
vụ nói có thể rất hứng thú và tạo ra sự hài lòng cao. 
Nhiều tác vụ nói như đóng vai, thảo luận, tranh luận, 
giải quyết vấn đề có thể rất hiệu quả xét về động cơ 
bên trong nếu được lên kế hoạch cẩn thận và hoàn 
thành tốt, góp phần làm tăng lòng tự trọng của người 
học.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy sinh viên không tham 
gia vào các hoạt động nói nhiều như mong muốn. 
Ur (1996) chỉ ra bốn nguyên nhân, đó là sinh viên 
không có cơ hội nói, chủ đề không đủ hấp dẫn, sinh 
viên không đủ tự tin vì lo mắc lỗi, sợ đánh giá và mất 
thể diện kèm với việc họ không có đủ ý tưởng để nói 
về chủ đề. 

Davies (2000) đưa ra lời giải thích cho các nguyên 
nhân đó là sinh viên có thể không hiểu việc cần làm, 
hướng dẫn của giáo viên chưa đủ rõ ràng, và sinh 
viên có thể thiếu cấu trúc và từ vựng cần thiết để diễn 
đạt ý kiến và cũng có thể họ không được tạo hứng thú 
đủ lớn để tham gia. 

Như vậy, cả Ur và Davies đều trùng nhau quan 
điểm cho rằng thách thức lớn chính là sự thiếu ý 
tưởng, vậy nên các giáo cụ trực quan có thể hữu ích 
hơn đối với người học hay không?
2.3. Gợi ý sử dụng giáo cụ trực quan trong dạy nói

Thực sự có nhiều nhân tố ảnh hưởng tới sự tham 
gia nói trong lớp học của sinh viên, kể đến là năng 
lực và thái độ của họ đối với một nhiệm vụ, một điều 
kiện, một tài liệu, một chương trình hay một phương 
pháp giảng dạy nào đó. Trong đó, một số yếu tố có 
thể điều chỉnh bởi giáo viên để hiệu quả hơn. Xét đến 
tài liệu và phương pháp giảng dạy, việc sử dụng giáo 
cụ trực quan giúp sinh viên có thêm ý tưởng về chủ 
đề và từ đó dễ dàng tham gia vào quá trình thực hành 
nói suôn sẻ hơn. 

Ban đầu, sử dụng giáo cụ trực quan trong dạy 
nói để giới thiệu chủ đề nói cho sinh viên bằng cách 
thu hút sự chú ý của họ về chủ đề. Hudbard et al 
(1983:111) cho rằng giáo cụ trực quan giới thiệu chủ 
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đề cho sinh viên theo một cách hấp dẫn và thú vị 
hơn vì chúng nhìn thấy được, có tính gợi mở, màu 
mè và giàu tưởng tượng. Trong khi dạy kỹ năng nói, 
giáo viên khuyến khích sử dụng giáo cụ trực quan 
để hướng sinh viên về chủ đề mà họ sắp nói tới và tổ 
chức các hoạt động dựa trên giáo cụ đó để thảo luận 
những câu hỏi được đưa ra. Với sự trợ giúp của giáo 
cụ trực quan, chủ đề nói được đề xuất đủ sức cuốn 
hút cho sinh viên tự tin trao đổi ý kiến và từ đó các 
ý tưởng được làm phong phú thêm, giúp họ thuận 
lợi tham gia vào các hoạt động tương tác ở giai đoạn 
thứ hai.

 Như vậy, giáo cụ trực quan cung cấp ý tưởng cho 
sinh viên qua việc yêu cầu họ thể hiện những thứ họ 
đã biết và những thứ họ muốn biết về một chủ đề 
nhất định. Theo Kang (2000), tranh ảnh rất hiệu quả 
trong việc gợi mở, giải thích những thông tin mang 
tính tương tác bởi vì chúng làm rõ những khái niệm 
phức tạp ở một sự thể hiện đơn giản, nhiều ý nghĩa.

Cuối cùng, những thứ chúng ta nhìn thấy có tầm 
quan trọng to lớn tới việc tác động và cung cấp thông 
tin. Vì vậy, giáo cụ trực quan là lí do tốt để tạo động 
cơ cho sinh viên tương tác sử dụng ngôn ngữ đang 
học bởi vì họ hình dung rõ ràng hơn ngôn ngữ cần 
dùng qua các biểu đạt có ý nghĩa và tạo hứng thú cho 
họ sử dụng ngôn ngữ theo nhiều cách khác nhau.

Tuy nhiên, để sử dụng giáo cụ trực quan trong 
các giờ học nói có hiệu quả, giáo viên cần lưu ý tranh 
ảnh đủ rõ ràng, màu sặc, hấp dẫn, có ý nghĩa để thu 
hút sự chú ý của người học. Chúng cũng cần có nội 
dung liên quan tới bài học và sinh viên tự cảm thấy 
tầm quan trọng và độ hữu ích của các giáo cụ đó đối 
với họ. 

Bên cạnh đó, giáo viên cần cẩn thận trong việc 
chọn lựa giáo cụ trực quan cho phù hợp, vì chúng 
sẽ không tạo ra một kết quả học tập mong muốn nếu 
không được hỗ trợ bởi các hoạt động tương thích, 
đúng với năng lực, sở thích, cách học của người học 
và mục tiêu bài học.

 Cách thức sử dụng giáo cụ trực quan đóng vai 
trò quan trọng giúp khai thác tối đa công dụng của 
chúng trong việc làm tăng cường sự tham gia và tăng 
động cơ đối với sinh viên. Giáo viên nên đa dạng hóa 
để tạo ra không khí lớp học vui vẻ, tạo cơ hội cho 
sinh viên thực hành. Khi tổ chức các hoạt động dựa 
trên giáo cụ trực quan theo cặp hay nhóm, giáo viên 
cần tạo các nhóm khác nhau để tránh sự nhàm chán 
nếu sinh viên làm việc cùng nhau trong một khoảng 

thời gian.
 Hơn nữa, sử dụng các cách khác nhau để chia 

nhóm cũng hiệu quả trong việc cải thiện không khí 
lớp học và khuyến khích các sinh viên lười nhác đổi 
chỗ ngồi hơn là chỉ yêu cầu họ đứng lên và đi tìm 
một đối tác.

Như vậy, để bắt đầu một hoạt động có giáo cụ 
trực quan hỗ trợ, giáo viên cần đưa ra hướng dẫn 
rõ ràng và đảm bảo sinh viên hiểu yêu cầu của hoạt 
động. Giáo viên cần sử dụng ngôn ngữ đơn giản khi 
đưa ra hướng dẫn và các hướng dẫn cho các hoạt 
động giống nhau cần nhất quán. Giáo viên cũng cần 
kiểm tra lại để khẳng định sinh viên hiểu nhiệm vụ 
của họ hay không bằng cách đặt các câu hỏi sau khi 
đã hướng dẫn xong. 
3. Kết Luận

Nghiên cứu đã trình bày sơ lược về giáo cụ trực 
quan, kỹ năng nói và cách thức sử dụng giáo cụ trực 
quan trong dạy nói sao cho hiệu quả nhất đối với 
người dạy và mang lại hứng thú cao nhất đối với 
người học. Thực sự, đối với bất kì hoạt động nào 
có hỗ trợ của giáo cụ trực quan, giáo viên cần chuẩn 
bị kĩ lưỡng từ việc chọn lựa tranh ảnh, thiết kế hoạt 
động phù hợp, đưa ra hướng dẫn rõ ràng và đảm bảo 
các yếu tố người học đủ hứng thú tham gia có tính 
đến năng lực, sở thích… mới có thể khẳng định được 
thành công của hoạt động, giúp sinh viên thực hành 
được ngôn ngữ mong muốn và có khả năng áp dụng 
vào các tình huống đời thường.
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